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1 344 Lê Thị Anh Thư 24/01/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

2 354 Vũ Công Nguyên 28/11/2007 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

3 382 Nguyễn Ngọc Huyền 08/12/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

4 389 Nguyễn Thu Phương 07/01/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

5 417 Trịnh Đàm An Khánh 19/12/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

6 444 Hà Thị Bích Quế 01/02/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

7 593 Hoàng Ngọc Châm 26/08/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

8 621 Nguyễn Thu Hương 11/04/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

9 634 Lê Thị Thu Thủy 14/01/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

10 647 Trương Thị Ngọc Mai 23/03/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

11 660 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 29/11/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

12 665 Nguyễn Ngọc Anh 05/03/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

13 674 Dương Thị Quỳnh Anh 18/05/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

14 676 Đinh Quỳnh Hương 05/07/2006 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

15 685 Pha Ru Ni 03/10/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

16 701 Bùi Quang Sáng 22/11/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

17 710 Tô Thị Thùy 25/09/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

18 715 Nguyễn Bảo Hân 27/07/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

19 730 Đỗ Hà Thu 20/11/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

20 793 Nguyễn Thị Thiên Lý 14/07/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

21 805 Hoàng Huyền Diệu 04/12/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

22 850 Phạm Thị Thúy Vân 19/08/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

23 852 Trần Phạm Ánh Ngọc 30/07/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

24 854 Bùi Ngọc Quỳnh 11/04/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

25 860 Nguyễn Đức Hoàng 04/03/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

26 915 Bùi Thúy Quỳnh 06/01/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

27 924 Nguyễn Thùy Linh 11/06/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

28 985 Phạm Hồng Anh 05/12/2006 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

29 994 Bùi Thị Huyền 16/12/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

30 1007 Nguyễn Thị Mai Lan 19/02/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc
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31 1008 Lương Minh Hằng 26/09/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

32 1092 Nguyễn Phương Ly 11/11/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

33 1099 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/04/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

34 1123 Đỗ Thị Tuyết Mây 05/10/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

35 1136 Nguyễn Thị Bích Ngọc 04/02/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

36 1138 Tạ Thị Như Quỳnh 06/01/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

37 1169 Nguyễn Thị Thảo Ly 13/08/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

38 1220 Trịnh Ngọc Lương 26/04/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

39 1224 Nguyễn Hoàng Hải 13/06/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

40 1234 Nguyễn Thị Diệu 12/08/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

41 1237 Nguyễn Hà Ngân 29/07/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

42 1307 Nguyễn Thị Chầm 28/08/2006 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

43 1341 Lê Quỳnh Chi 26/10/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

44 1343 Ngô Thu Thủy 28/10/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

45 1353 Đào Ngọc Quỳnh 19/03/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

46 1354 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09/11/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

47 1367 Bùi Thùy Phương 29/05/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

48 1389 Đào Hồng Quyên 21/05/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

49 1390 Trần Bích Ngọc 03/09/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

50 1496 Phạm Thị Chanh 07/06/2005 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

51 1538 Nguyễn Minh Anh 10/02/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

52 1587 Nguyễn Thị Kiều Linh 21/09/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

53 1605 Nguyễn Tuyết Anh 22/04/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

54 1652 Lương Thị Thu Trang 18/04/2004 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

55 1695 Vũ Tráng Hiếu 26/01/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

56 1712 Đinh Thị Bích Hà 12/07/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

57 1753 Nguyễn Đào Huệ Linh 31/10/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

58 1764 Nguyễn Nam Khánh 31/01/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

59 1803 Chu Thị Quỳnh Anh 30/08/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

60 1838 Đỗ Văn Tân 08/05/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

61 1882 Trần Phương Linh 16/12/2007 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

62 1898 Nguyễn Gia Linh 27/09/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

63 1930 Mai Sỹ Kiên 14/12/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

64 1931 Nguyễn Phương Hoa 07/01/2006 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

65 1959 Tạ Thị Vân Kiều 21/09/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

66 8011784 Nguyễn Thị Thúy Hằng 27/12/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

67 20004876 Lương Thị Ly 20/07/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

68 31044718 Đinh Quang Trung 23/07/2008 Nam DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

69 33028014 Vũ Mai Phương 25/10/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc

70 38038592 Mai Thị Việt Trang 16/05/2008 Nữ DK8 CĐ Tiếng Trung Quốc


